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                                                                                                                     Ngân hàng không khoảng cách  

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC  

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN  

TRÊN NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

 
STT TỈNH/THÀNH PHỐ QUẬN/ HUYỆN 

I ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 

 
Hà Nội Tất cả các Quận/Huyện tại Hà Nội 

II ĐIỆN LỰC HỒ CHÍ MINH 

  Hồ Chí Minh Tất cả các Quận/Huyện tại Hồ Chí Minh 

III ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 

  Đà Nẵng  Tất cả các Quận/Huyện tại Đà Nẵng 

IV ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC I  

1 Lạng Sơn  Công ty điện lực Lạng Sơn 

    

Điện lực Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 

Điện lực Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 

Điện lực Thành Phố Lạng Sơn 

Tổ Điện Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Tổ Điện Tân Thanh - Lạng Sơn 

2 Lào Cai Chi nhánh điện thành phố Lào Cai 

    

Chi nhánh điện Cam Đường - Lào Cai 

Chi nhánh điện huyện Bắc Hà - Lào Cai 

Chi nhánh điện huyện Bảo Thắng 

Chi nhánh điện huyện Bảo Yên - Lào Cai 
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Chi nhánh điện huyện Bát Xát - Lào Cai 

Chi nhánh điện huyện Mường Khương - Lào Cai 

Chi nhánh điện huyện Sa Pa - Lào Cai 

Chi nhánh điện huyện Si Ma Cai - Lào Cai 

Chi nhánh điện huyện Văn Bàn - Lào Cai 

3 Sơn La Điện lực Yên Châu - Sơn La 

    

Điện lực Bắc Yên - Sơn La 

Điện lực Mai Sơn - Sơn La 

Điện lực Mộc Châu - Sơn La 

Điện lực Mường La - Sơn La 

Điện lực Phù Yên - Sơn La 

Điện lực Quỳnh Nhai - Sơn La 

Điện lực Sông Mã - Sơn La 

Điện lực Thuận Châu - Sơn La 

Ðiện lực TP. Sơn La 

4 Thái Nguyên Điện lực Võ Nhai - Thái Nguyên 

    

Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Điện lực Đại Từ - Thái Nguyên 

Điện lực Định Hóa - Thái Nguyên 

Điện lực Đồng Hỷ - Thái Nguyên 

Điện lực Giang Thép - Thái Nguyên 

Điện lực Phổ Yên - Thái Nguyên 

Điện lực Phú Bình - Thái Nguyên 

Điện lực Phú Lương - Thái Nguyên 

Điện lực Sông Công - Thái Nguyên 

Điện lực TP Thái Nguyên - Thái Nguyên 

5 Yên Bái Điện Lực Yên Bình - Yên Bái 

    

Công ty Điện lực Yên bái 

Điện Lực Lục Yên - Yên Bái 

Điện Lực Mù Cang Chải - Yên Bái 

Điện lực Nghĩa Lộ - Yên Bái 

Điện Lực Trạm Tấu - Yên Bái 

Điện Lực Trấn Yên - Yên Bái 

Điện Lực Văn Chấn - Yên Bái 

Điện Lực Văn Yên - Yên Bái 
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V ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC II 

1 Thanh Hóa  Thị xã Sầm Sơn 

2 Nam Định Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Nam Định 

VI ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC III 

1 Bắc Giang Điện lực Hiệp Hòa 

  

Điện lực Việt Yên 

Điện lực Tân Yên 

Điện lựcYên Dũng 

Điện lực Lục Ngạn 

Điện lực Lục Nam 

2 Vĩnh Phúc Điện lực Vĩnh Yên 

  

Điện lực Phúc Yên 

Điện lực Yên Lạc 

Điện lực Bình Xuyên 

3 Hưng Yên Điện lực Yên Mỹ 

  

Điện lực Văn Lâm 

Điện lực Kim Động 

Điện lực Khoái Châu 

Điện lực Mỹ Hào 

Điện lực Ân Thi 

Điện lực Văn Giang 

Điện lực Phù Tiên 

Điện lực Thành Phố Hưng Yên 

4 Hải Phòng Điện lực Thủy Nguyên 

  

Điện lực Ngô Quyền 

Điện lực Tiên Lãng 

Điện lực Vĩnh Bảo 

Điện Lực Hồng Bàng 

Điện Lực Kiến An 

Điện Lực Dương Kinh 

Điện Lực Kiến Thụy 

Điện Lực An Lão 

Điện Lực An Dương 

Điện Lực Hải An 

Điện Lực Đồ Sơn 

5 Hà Nam Điện lực Phủ Lý 



 
 

4 
 

  

Điện lực Lý Nhân 

Điện lực Kim Bảng 

Điện lực Thanh Liêm 

6 Thái Bình Điện lực TP Thái Bình 

  

Điện lực Tiền Hải 

Điện lực Vũ Thư 

Điện Lực Kiến Xương 

Điện Lực Đông Hưng 

Điện Lực Hưng Hà 

Điện Lực Quỳnh Phụ 

Điện lực Thái Thụy 

VII ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG I 

1 Gia Lai Điện lực Gia Lai - Chi nhánh An khê 

    

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Ayunpa 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Chư pah 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Chư Sê 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Chưprông 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Đakđoa 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Đức Cơ 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Iagrai 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Kbang 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Kongchro 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Krông pa 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Mang yang 

Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Pleiku 

2 Hà Tĩnh     Điện lực TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 

3 Kon Tum Công ty Điện lực TP Kon Tum 

    

Điện lực Đăk Glei - KonTum 

Điện lực Đăk Hà - KonTum 

Điện lực Đăk Tô - KonTum 

Điện lực KonRẫy - KonTum 

Điện lực Ngọc Hồi - KonTum 

Điện lực Sa Thầy - KonTum 

4 Lâm Đồng Chi Nhánh Điện Đạ Huoai 

    
CN Điện Cát Tiên - Lâm Đồng 

Điện lực Bảo Lâm - Dâu Tằm Tơ 
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Điện lực Bảo Lộc - Dâu Tằm Tơ 

Điện lực Đà Lạt - Lâm Đồng 

Điện lực Đạ Tẻh - Lâm Đồng 

Điện Lực ĐamRông - Lâm Đồng 

Điện lực Di Linh - Lâm Đồng 

Điện lực Đơn Dương 

Điện lực Đức Trọng - Lâm Đồng 

Điện Lực Lạc Dương - Lâm Đồng 

Điện lực Lâm Hà - Lâm Đồng 

5 Quảng Trị  Điện lực đông hà (3900)- Quảng Trị 

    

Điện lực Cam Lộ - Quảng Trị 

Điện lực Đăkrông - Quảng Trị 

Điện lực Đông Hà (3902) - Quảng Trị 

Điện lực Gio Linh - Quảng Trị 

Điện lực Hải Lăng - Quảng Trị 

Điện lực Khe Sanh 3901 - Quảng Trị 

Điện lực Khe Sanh 3907 - Quảng Trị 

Điện lực Thành Cổ - Quảng Trị 

Điện lực Triệu Phong - Quảng Trị 

Điện lực Vĩnh Linh - Quảng Trị 

VIII ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG II 

1 Đắk Lắk Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Đắk Lắk 

2 Khánh Hòa Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Khánh Hòa 

3 Huế Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Huế 

4 Quảng Nam Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Quảng Nam 

5 Bình Định Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Bình Định 

IX ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG III 

1 Nghệ An Điện lực Diễn Châu 

  

Điện lực Quỳnh Lưu 

Điện lực Hưng Nguyên 

Điện lực TP. Vinh 

Điện lực Cửa Lò 

X ĐIỆN LỰC MIỀN NAM I 

1 An Giang      Điện Lực Tịnh Biên - An Giang 

    
Điện Lực Châu Đốc - An Giang 

Điện Lực Châu Phú - An Giang 
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Điện Lực Phú Tân - An Giang 

Điện Lực Tân Châu - An Giang 

Điện Lực Tri Tôn - An Giang 

Điện Lực Thoại Sơn - An Giang 

Điện Lực Châu Thành - An Giang 

Điện Lực Chợ Mới - An Giang 

Điện lực TP. Long Xuyên -  An Giang 

2 Bà Rịa-Vũng Tàu Điện lực Thị xã Bà Rịa 

    

Điện lực Huyện Châu Đức - Bà Rịa 

Điện lực Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa 

Điện lực Huyện Long Điền - Bà Rịa 

Điện lực Huyện Tân Thành - Bà Rịa 

Điện lực Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa 

Ðiện lực Thành phố Vũng Tàu 

3 Bến Tre Điện lực Châu Thành - Bến Tre 

    

Điện lực Ba Tri - Bến Tre 

Điện lực Bình Đại - Bến Tre 

Điện lực Chợ Lách - Bến Tre 

Điện lực Giồng Trôm - Bến Tre 

Điện lực Mỏ Cày Nam - Bến Tre 

Điện lực Thạnh Phú - Bến Tre 

ĐL Thành Phố Bến Tre 

4 Bình Phước Điện Lực TX Đồng Xoài - Bình Phước 

    

Điện Lực Bình Long - Bình Phước 

Điện Lực Bù Đăng - Bình Phước 

Điện Lực Bù Đốp - Bình Phước 

Điện Lực Bù Gia Mập - Bình Phước 

Điện Lực Chơn Thành - Bình Phước 

Điện Lực Đồng Phú - Bình Phước 

Điện lực Hớn Quản - Bình Phước 

Điện Lực Lộc Ninh - Bình Phước 

Điện Lực Phú Riềng - Bình Phước 

Điện Lực Phú Riềng - Bình Phước 

5 Bình Thuận Chi nhánh Trung tâm TP Phan Thiết 

    
Điện lực Đức Linh - Bình Thuận 

Điện lực Hàm Tân - Bình Thuận(NHNo Hàm Tân) 
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Điện lực Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 

Điện lực Phan Rí - Bình Thuận 

Điện lực Phú Quý - Bình Thuận 

6 Cà Mau Điện lực Cái Nước - Cà Mau 

    

Điện lực Đầm Dơi - Cà Mau 

Điện lực Thành phố Cà Mau 

Điện lực Thới Bình - Cà Mau 

Điện lực Trần Văn Thời - Cà Mau 

Điện lực U Minh - Cà Mau 

Điện lực Phú Tân – Cà Mau 

Điện lực Năm Căn – Cà Mau 

Điện lực Ngọc Hiển – Cà Mau 

Điện lực Tắc Vân – Cà Mau 

7 Hậu Giang 
Điện Lực Châu Thành (Huyện Châu Thành) - Hậu 

Giang 

    

Điện Lực Châu Thành  Hậu Giang 

Điện Lực Long Mỹ - Hậu Giang 

Điện Lực Ngã Bảy (TX.Ngã Bảy) - Hậu Giang 

Điện Lực Phụng Hiệp - Hậu Giang 

Điện Lực Trung Tâm Nha Trang 

Điện Lực Vĩnh Hải 

Điện Lực Vĩnh Nguyên 

Điện lực TX. Vị Thanh – Hậu Giang 

8 Kiên Giang  Chi Nhánh Điện Lực Rạch Giá - Kiên Giang 

  

  

  

  

  

  

  

  

Điện Lực An Biên - Kiên Giang 

Điện Lực An Minh - Kiên Giang 

Điện Lực Ba Hòn - Kiên Giang 

Điện Lực Châu Thành - Kiên Giang 

Điện Lực Giồng Riềng - Kiên Giang 

Điện lực Gò Quao - Kiên Giang 

Điện Lực Hà Tiên - Kiên Giang 

Điện Lực Hòn Đất - Kiên Giang 

Điện Lực Phú Quốc - Kiên Giang 

Điện Lực Tân Hiệp - Kiên Giang 

Điện lực Vĩnh Thuận - Kiên Giang 

9 Long An Điện lực Tân Trụ - Long An 

    Điện lực Bến Lức - Long An 
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Điện lực Cần Đước - Long An 

Điện lực Cần Giuộc - Long An 

Điện lực Châu Thành - Long An 

Điện lực Đức Hoà- Long An 

Điện lực Đức Huệ - Long An 

Điện lực Mộc Hoá - Long An 

Điện lực Tân Hưng - Long An 

Điện lực Tân Thạnh - Long An 

Điện lực Thạnh Hoá - Long An 

Điện lực Thủ Thừa - Long An 

Điện lực tx Tân An - Long An 

Điện lực Vĩnh Hưng - Long An 

10 Sóc Trăng Điện lực Châu Thành - Sóc Trăng 

    

Điện lực Cù Lao Dung - Sóc Trăng 

Điện lực Kế Sách - Sóc Trăng 

Điện lực Long Phú - Sóc Trăng 

Điện lực Mỹ Tú - Sóc Trăng 

Điện lực Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 

Điện lực Ngã Năm - Sóc Trăng 

Điện lực Thạnh Trị - Sóc Trăng 

Điện lực Trần Đề - Sóc Trăng 

Điện lực TX Sóc Trăng 

Điện lực Vĩnh Châu - Sóc Trăng 

11 Tây Ninh Điện lực Tràng Bảng - Tây Ninh 

  

  

  

  

Điện lực Bến Cầu - Tây Ninh 

Điện lực Châu Thành - Tây Ninh 

Điện lực Dương Minh Châu - Tây Ninh 

Điện lực Gò Dầu - Tây Ninh 

Điện lực Hòa Thành - Tây Ninh 

Điện lực Tân Biên - Tây Ninh 

Điện lực Tân Châu - Tây Ninh 

Điện lực Thị Xã - Tây Ninh 

12 Trà Vinh Điện lực Càng Long - Trà Vinh 

    

Điện lực Cầu Kè - Trà Vinh 

Điện lực Cầu Ngang - Trà Vinh 

Điện lực Châu Thành - Trà Vinh 
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Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh 

Điện lực Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh 

Điện lực Tiểu Cần - Trà Vinh 

Điện lực Trà Cú - Trà Vinh 

13 Vĩnh Long Chi Nhánh Điện Lực Trà Ôn - Vĩnh Long 

    

Chi Nhánh Điện Lực Long Hồ - Vĩnh Long 

Chi Nhánh Điện Lực Mang Thít - Vĩnh Long 

Chi Nhánh Điện Lực Tam Bình - Vĩnh Long 

Điện Lực Bình Minh - Vĩnh Long 

Điện Lực Vũng Liêm - Vĩnh Long 

Điện Lực Thành phố Vĩnh Long 

14 Ninh Thuận Điện lực Ninh Phước - Ninh Thuận 

  

  

  

  

  

  

Điện lực Ninh Sơn - Ninh Thuận 

Điện lực PR Tháp Chàm - Ninh Thuận 

Điện lực Ninh Hải - Ninh Thuận 

Điện lực Thuận Bắc - Ninh Thuận 

XI ĐIỆN LỰC MIỀN NAM II 

1 Cần Thơ Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Cần Thơ 

2 Đồng Nai Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Đồng Nai 

3 Bình Dương Tất cả các Quận/Huyện tỉnh Bình Dương 

XII ĐIỆN LỰC MIỀN NAM III 

1 Bạc Liêu Điện lực TP. Bạc Liêu 

  
Điện lực Hồng Dân 

Điện lực Vĩnh Lợi 

2 Tiền Giang Điện lực Cai Lậy  

  Điện lực Tân Phước 
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